
Biểu số 57.NĐ số 31

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

đầu năm

Bổ sung 

trong năm 

(nếu có)

Giảm trừ 

trong năm 

(nếu có)

Chuyển 

nguồn năm 

sau

Hủy bỏ

A B 1=2+3-4 2 3 4 5 6=1-5 7 8

TỔNG SỐ       207.576       174.895         32.421       199.211           8.365              3.709           4.656 

1 Trường Mầm non Sơn Ca           3.798           3.591              207           3.798                 -                   -   

2 Trường Mầm non Sao Mai           7.261           6.890              371           7.258                  3                  3 

3 Trường Mầm non Tuổi Thơ           4.130           3.919              211           4.126                  4                  4 

4
Trường Mầm non Minh Thành           4.523           4.248              275           4.521                  2                     1                  1 

5 Trường Tiểu học Chơn Thành A         18.302         16.779           1.523 18.249                      53                53 

6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Minh Thành
        17.929         16.573           1.356 

17.831       
               98 

94                 
                 4 

7 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lương Thế Vinh
        29.042 

27.672       1.370         28.814       
             228 

186               
               42 

8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lê Văn Tám
        14.854 

14.050       804            14.854       
                -                   -   

9 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp           6.841 5.126         1.715         6.298                      543              543 

10 Văn phòng HĐND và UBND         24.727 14.354       10.373       21.350                 3.377 3.035                         342 

11 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị         12.648 8.886         3.762         11.471                 1.177 335                            842 

12 Phòng Văn hóa - Xã hội         10.444 5.978         4.466         9.819                      625              625 

13 Trung tâm Phục vụ hành chính công           1.413 813            600            1.341                        72 58                                14 

14 Văn phòng Đảng ủy           8.207 6.443         1.764         6.430                   1.777           1.777 

15 Ủy ban MTTQVN           5.141 1.564         3.577         4.842                      299              299 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP XÃ CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

THEO NGUỒN VỐN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /4/2026 của UBND phường Chơn Thành)

STT Tên đơn vị
Dự toán 

được cấp

Bao gồm
Kinh phí 

thực hiện 

trong năm

Nguồn còn 

lại

Trong đó



Dự toán 

đầu năm

Bổ sung 

trong năm 

(nếu có)

Giảm trừ 

trong năm 

(nếu có)

Chuyển 

nguồn năm 

sau

Hủy bỏ

A B 1=2+3-4 2 3 4 5 6=1-5 7 8

STT Tên đơn vị
Dự toán 

được cấp

Bao gồm
Kinh phí 

thực hiện 

trong năm

Nguồn còn 

lại

Trong đó

16 Trung tâm chính trị           2.678 2.630         47              2.571                      107              107 

17 Công an phường              209 209                            -                   -   

18 Trạm Ra đa 17                50 50                              -                   -   

19 UBND phường Chơn Thành (số đã 

chi trước 30/6)
        35.379         35.379         35.379 
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